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Calcium glycerophosphate 

Tá dược vớ..... 

Chỉ định: 
- Điều trị suy nhược chức năng. 

- Thích hợp cho bệnh nhân trong thời ky dưỡng bệnh 

(sau nhiễm trủng, sau phẫu thuật, bệnh nội tiết hoặc 

chuyển hóa, suy dinh dưỡng, nghiện rượu), học sinh 

và sinh vién trong trong thời gian thi cử, người bị 

stress, người hoạt động trí não quá sức, ng 

động chân tay, người chơi thể thao, người 
phụ nữ mãn kinh, trẻ đang tang trudng. 

Liều dùng - cách dùng: 
- Sử dụng đường uống. 

- Người lớn: 2 - 3 ống mỗi ngày. 

- Trẻ em từ 6 - 15 tuổi: 1 ống mỗi ngày. 

- Pha loãng thuốc trong một ít nước và uống trước 

bữaäãn. 

Quả liều và cách xử trí: 

- Thông tin về quá liều chưa thấy báo cáo ddy đủ. 

- Quá liều Magnesi có thể xây ra: nhịp tim chậm, ngủ 

g4, uể oải, chóng mặt, lú lẫn, yếu cơ, mất ÿ thúc... 
Quá liều Calci có thể xây ra: buồn nôn, nôn mi 

chánăn, táo bón, rối. 6 sảng, hôn mé. 

- Nếu xây ra quá I ung sử dụng thuốc và 

đến bệnh viện để ip thai. 

Chống chỉ định: 
-Mẫn cảm với các thành 

- Tăng calci huyết, calci niệu, €6 cặn calci trong mô. 

Đang theo chế độ an kiéng đường. 

- Trẻ em dưới 6 tuổi. 

W 

Tương tác thuốc khác: A 

Khéng ding chung với Kayexalate (natri - 

polystyrene sulphonate) do Bicanma có chứa 

sorbitol. Cần thận trong khi kết hợp với các thuốc 
Fluoroquinolones, thuốc thuộc nhóm cyclines, 

diphosphonate, khuyến cáo nên uống cách nhau ít 
nhất 3 giở, các thuốc băng dạ day có chứa cf ` 
alumine. Khi kết hợp với các thuốc lợi tiểu thiazid 

'ỉlQnl:al\'\lc1e xipamide..) cần lưu ý đến nguy cơ tăng 

W«mflu do giảm dao thải calci qua nudc tiểu. 

~* /yl' ,«huBc cỏ chứa sorbitol, thận trọng trong 'các 

Thứời hợp tắc ống mét hodc suy gan nặng. 

26 dung cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
Thận trọng không nên dùng thuốc này wnq1… Ky 
mangthaivảchoconbú. Ế ‹ 

Tác dụng của thuốc Khi lái xe và vận hành máy 
móc: „ Ế= 
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Muối magnesi, calci dung đường ; Ưống có thể gay 

kích đưỡng tiêu hóa va tiêu chảy, rất hiếm khi xảy ra 
các triệu chứng của tăng magnesi huyết, calci huyết 
trừ trưởng hợp có suy thận. 

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong 
muốn gap phải khi sử dụng thuốc.. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngay sản xuất 

Bảo quản: Tránh ảnh sang, nhiệt độ dưới 30°C. 

Để xa tẩm tay của trẻ em 7 
Đọckỹhướng dẫn sửdụngtrướckhidùng - - 
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